KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 3 TUỔI C1
Dự án quất ngâm đường phèn (từ 17/2 - 22/2/2025)
Giáo viên dạy: Đỗ Thị Hường
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	Lĩnh vực thể chất
Tung bóng cho cô
	
	- Quan sát, trò chuyện, đàm thoại về các loại quả. Xem video về quá trình phát triển của quả quất
Chơi nhẹ nhàng góc công nghệ

	Thứ 3
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá quả quất E2,E3
	
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Xem video hướng dẫn cách làm quất ngâm đường phèn E2 
- Trẻ chơi nhẹ nhàng ở góc nấu ăn

	Thứ 4
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Dạy trẻ kể lại chuyện: 
Qủa táo của ai
	- Quan sát: quả quất E1
- TCVĐ: Chi chi chành chành
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ.. Chăm sóc cây

	- Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm, nguyên liệu, cách làm quất ngâm đường phèn (E4).
- Trải nghiệm: pha trà tắc
- Đọc đồng dao: ù à ù ập


	Thứ 5
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Xé dán quả cam

	
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
Chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu làm quất ngâm đường phèn
- Ôn lại chuyện: trái cây trong vườn
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.

	Thứ 6
	Lĩnh vực KNXH
Làm quất ngâm đường phèn E4

	- Quan sát: Thời tiết.
- TCVĐ: Mưa to mưa nhỏ.
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ.. Chăm sóc cây
	- Trưng bày sản phẩm, chia sẻ. Nêu những cảm nhận, rút ra bài học khi kết thúc dự án làm chanh đào ngâm đường phèn E6.
- Vẽ theo ý thích các loại hoa
- Liên hoan văn nghệ. 
- Nêu gương bé ngoan.

	Thứ 7
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Ôn luyện câu chuyện
Trái cây trong vườn

	
	- Ôn luyện: vẽ các loại quả
- Chơi tự do góc kĩ thuật










KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 3 TUỔI C2
Dự án: Những bông hoa xinh (từ 17/2 – 22/2/2025)
Giáo viên dạy: Đinh THị NGhiêm
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	Lĩnh vực thể chất
Tung bóng cho cô
	
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. 
- Chơi nhẹ nhàng góc sách

	Thứ 3
	Lĩnh vực thẩm mĩ
VĐTN: Màu hoa
Nghe: Ra chơi vườn hoa
TC: Ai nhanh nhất
	
	- Trò chuyện cùng trẻ về khái niệm "vùng kín" và "vùng không an toàn". Giải thích rằng không ai được phép chạm vào vùng kín của trẻ, trừ khi có sự đồng ý của trẻ và cha mẹ.
- Hướng dẫn trẻ cách từ chối những hành động hoặc lời nói khiến trẻ cảm thấy khó chịu, sợ hãi. (dạy trẻ cách nói "không")
- Thực hành học cách la hét to và gọi người lớn khi gặp tình huống nguy hiểm. Xem video "Nguy cơ xâm hại từ những người thân thiết | Giáo dục giới tính cho trẻ 2019"
- Ôn VĐTN bài Màu hoa 

	Thứ 4
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Vẽ hoa 
 (E4) 

	- Quan sát: môi trường sống của cây hoa (môi trường đất)
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Tìm kiếm các nguyên liệu thiên nhiên có thể tạo ra âm thanh (lá cây, sỏi). Chơi đồ chơi trên sân.
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Trò chuyện đặt câu hỏi, tạo cơ hội, khuyến khích trẻ chia sẻ bày tỏ ý kiến của mình về các hoạt động
- Đọc truyện trẻ nghe: Câu chuyện về bông hoa cúc
- Chơi nhẹ nhàng góc chơi trẻ thích.

	Thứ 5
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Hồ sen

	
	- Ôn thơ Hồ sen 
- Quan sát, trò chuyện mô tả lại đặc điểm nổi bật của một số loại hoa, tranh ảnh mà trẻ đã được quan sát qua chơi trò chơi "Tớ là thuyết trình viên" 
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.
- Ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ.

	Thứ 6
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá hoa (E2, E3)

	- Thực hành chăm sóc vườn hoa: nhổ cỏ, tưới nước, nhặt lá vàng…
- TCDG: mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: 
+ Đồ chơi trên sân trường
+ Khu vận động tinh
	- Quan sát, trò chuyện, nghe âm thanh về những nhạc cụ được làm từ nguyên liệu thiên nhiên: nhạc cụ được làm từ tre https://www.youtube.com/watch?v=IXBhO9UgLA8
Nhạc cụ từ đá https://www.youtube.com/watch?v=OYQP5NoO_J8
- Nêu gương bé ngoan.

	Thứ 7
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Ôn hát: Xòe hoa
	
	- Cùng cô lau dọn đồ dùng đồ chơi, sắp xếp trang trí môi trường theo chủ đề mới.











KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 3 TUỔI C3
Bé biết rau gì? (từ 17/2 - 22/2/2025)
Giáo viên dạy: Hoàng Thị Oanh
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	Lĩnh vực thể chất
Tung bóng cho cô.
	Trẻ tham gia học tiếng anh theo thời kháo biểu lịch học nhà trường đã xây dựng.
	- Trò chuyện, xem vi deo về quá trình phát triển của cây rau,https://www.youtube
.com/shorts/ 39KizXmftw8?feature=share, cách trồng và chăm sóc cây rau cải xanh https://youtu.be
/Rk9vqrgbwzM
Trẻ chơi nhẹ nhàng ở các góc

	Thứ 3
	Lĩnh vực nhận thức
Tách nhóm đối tượng thành hai nhóm nhỏ trong phạm vi4
	
	- Xem phim Tôi yêu Việt Nam Vui giao thông Tập 1 : một ngày ở bảo tàng https://youtu.be/etiQxzxL fuA?si=RWy1oVDH7jieshaR . - Trẻ chơi nhẹ nhàng ở góc nấu ăn.

	Thứ 4
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Cây bắp cải.
	- Quan sát trò chuyện sử dụng các giác quan, kính lúp để quan sát một số cây: rau rau mồng tơi 
- TCVĐ: Cây cao cỏ thấp, Ai tung giỏi.
- Thực hành gieo rau cải xanh
- Chơi tự do: Khu thiên nhiên, khu chơi với nước, khu thể chất, góc nghệ thuật, góc kĩ thuật
	Trò chuyện, quan sát về mối liên hệ đơn giản giữa điều kiện tự nhiên với môi trường sống của cây,  từ đó biết cách chăm sóc. Làm thí nghiệm Cây rau cải xanh để trong phòng buộc túi bóng đen không có khong khí không có ánh sáng mặt trời thì đièu gì xảy ra
Thực hiện xoay cổ tay trong các trò chơi: Hãy xoay tay nào, cổ tay ai dẻo

	Thứ 5
	Lĩnh vực thẩm mĩ
VĐ múa: Em ra vườn rau
NH: Hoa trong vườn
TCAN: Gõ theoTTC
	
	Vẽ theo ý thích các loại hoa
Trò chuyện  xem video về quyền được tham gia bày tỏ ý kiến. https://youtu.be/6d5buGmOznY? si=SbKwBE7euBN
8n0kFgiúp trẻ hiểu mình có quyền bày tỏ ý kiến, thực hành tự bày tỏ ý kiến của bản thân trong các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do nhẹ nhàng  góc chơi học tập

	Thứ 6
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Vẽ củ cà rốt
	Quan sát trò chuyện sử dụng các giác quan, kính lúp để quan sát một số cây: rau cải thìa
- Thực hành chăm sóc rau ở vườn trường: Tưới rau, nhặt cỏ, xới đất..
- TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm.
- Chơi tự do: chơi các khu vực chợ quê, khu chơi với cát, câu cá, góc sách truyện âm thanh, góc công nghệ
	-- Ôn luyện: Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ trong phạm vi 4
Trẻ tham gia học tiếng anh theo thời kháo biểu lịch học nhà trường đã xây dựng
- Liên hoan văn nghệ. 
- Nêu gương bé ngoan.

	Thứ 7
	LV: PTTM
Ôn thơ “Qủa dưa hấu”
	
	- Chơi các trò chơi dân gian










KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 3 TUỔI C4
Dự án: Quất ngâm mật ong (từ 17/2 - 22/2/2025)
Giáo viên dạy: Đỗ Thị Kim Thoan
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Dạy hát: Quả 
NH: Em đi trồng cây
TC: Ai nhanh nhất
	
	- Làm quen bài thơ: Quả dưa hấu.
- Xem video các loại nước sinh tố từ các nguyên liệu tự nhiên khác: quả táo, dâu tây, xoài.
- Chơi đồ chơi góc bán hàng.

	Thứ 3
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá quả quất (E2,E3)
	
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Xem phim Tôi yêu Việt Nam: Phá Kỷ Lục Tâng Cầu, An Toàn Khu Vực Đường Sắt https://www.youtube.com/watch?v=TohMw7XNjcc
- Chơi nhẹ nhàng góc chơi nghệ thuật

	Thứ 4
	Lĩnh vực thể chất
Tung bóng cho cô

	- Quan sát: Cây quất (Ngửi hương thơm phân biệt một số loại quả)
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: Chơi khu chợ quê, khu chơi với cát, câu cá, góc sách truyện, âm thanh, bé yêu khám phá, góc kỹ thuật.
	- Vẽ bản thiết kế làm quất ngâm mật ong (E4)
- Đọc đồng dao, ca dao: Ù à ù ập
- Chơi đồ chơi góc kĩ thuật.

	Thứ 5
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Truyện: Trái cây trong vườn
	
	- Cô và trẻ chuẩn bị các nguyên vật liệu để cô và trẻ hoạt động (E4)
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi sách, truyện.

	Thứ 6
	Lĩnh vực KNXH 
Làm quất ngâm mật ong (E4)
	- Quan sát quả hồng xiêm (Sờ và cảm nhận đặc điểm của quả)
- TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi tự do: Khu chơi với nước, khu thể chất, bé yêu nghệ thuật, góc công nghệ.
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Chia sẻ sản phẩm tạo hình đã tạo ra (E6)
- Nêu gương bé ngoan.

	Thứ 7
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Ôn bài hát: Quả 
NH: Vườn cây của ba
TC: Nhảy theo điệu nhạc
	- Quan sát quả bưởi
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: Chơi khu chợ quê, khu chơi với cát, câu cá, góc sách truyện, âm thanh, bé yêu khám phá, góc kỹ thuật.
	- Đọc bài thơ: Quả dưa hấu.
- Đọc đồng dao, ca dao: Ù à ù ập
- Chơi đồ chơi góc bán hàng.



















[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 3 TUỔI C5
Quất ngâm đường phèn mật ong (từ 17/2 – 22/2/2025)
Giáo viên dạy: Đinh Thị Ngọc
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	Lĩnh vực thể chất
Tung bóng cho cô.
	
	- Xem vi deo, hình ảnh, trò chuyện cùng bé về tên gọi, lợi ích, mùi vị cách chế biến một số loại quả ( quả cam, lựu, dưa hấu, xoài, dứa…)
- Vẽ quả theo ý thích
- Nghe bài thơ quả: Vè trái cây, dưa đỏ. 
- Chơi tự do góc nấu ăn

	Thứ 3
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá quả quất.E2,E3
	Trẻ tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. (9h-9h25)
	Ôn luyện các bài học qua link do trung tâm gửi
- Bày tỏ ý kiến quy trình làm quất ngâm đường phèn mật ong
-  Hỏi đáp vui nhộn về nếu con là quả
- Trò chơi  Clats poi: Quả gì biến mất, quả gì xuất hiện
 Chơi tự do góc xây dựng

	Thứ 4
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: quất ngâm mật ong. 
	- Quan sát: Quả quất
- TCVĐ: Hái quả.
- Chơi khu chợ quê; khu chơi với cát, câu cá; khu thể chất; bé yêu nghệ thuật; góc công nghệ xếp sỏi thành quả khác nhau, vẽ phấn các loại quả
- Ôn luyện củng cố: Ai tung giỏi
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
	- Trao đổi ý tưởng sắp xếp quy trình  làm quất ngâm đường phèn mật ong( E4)
Xem vi deo trò chuyện cùng trẻ các nguyên lệu làm quất ngâm đường phèn mật ong E3
 - Ôn thơ:quất ngâm mật
Đọc thơ: Dưa hấu đỏ
- Chơi nhẹ nhàng các góc chơi Steam

	Thứ 5
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Dán: Quả quất
	
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Hoạt động trải ngiệm: Pha trà tắc
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi công nghệ

	Thứ 6
	Lĩnh vực PTTCKN
Làm quất ngâm đường phèn mật ong E4
	- Quan sát: Quả bưởi.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi khu thiên nhiên; khu chơi với cát, câu cá; góc sách truyện, âm thanh; bé yêu khám phá.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
Trẻ tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. (9h35-10h)
	- Trò cuyện cùng trẻ mô tả nhân xét được quá trình trẻ làm: Con làm được gì? Lọ quất ngâm đường phèn làm từ nguyên liệu gì? Con làm như nào/ Làm quất ngâm đường phèn mật ong để làm gì? ( E5)
- Rèn kĩ năng xé theo hình vòng tròn vào hoạt động chiều.
- Nêu gương bé ngoan.

	Thứ 7
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Ôn luyện kĩ năng xé lân theo hình tròn
	
	- chơi đồ chơi






